
Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

I

10 926 364.4 LUC 17 160 360 364.4 364.4

10 187 365.9 LUC 17 235 336 365.9 365.9

2

Đỗ Thị Thắng

(GCN Nguyễn Văn 

Thái)

Tiến Phan 2 10 924 528.4 LUC 17 212 528 528.4 528.4

3
Nguyễn Văn Thắng,

Nguyễn Thị Thân
Tiến Phan 2 10 113 724.9 LUC 17 229 744 724.9 724.9

10 291 552.4 LUC 17 248 528 552.4 552.4

10 933 712.9 LUC 17 150 600 248 248

4 Nguyễn Thị Thược Tiến Phan 2 10 255 577.2 LUC 17 248 576 577.2 577.2

5
Phạm Thị Bình

(GCN Nguyễn Thế Huệ)
Tiến Phan 2 10 938 173.7 LUC 17

156

(150)
84 12.1 12.1

TIẾN PHAN 2

Ghi chúĐịa chỉ

1

3
Nguyễn Thị Thứ

(GCN Nguyễn Văn Lữ)

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN  HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ CHUÔM NHO,THỊ TRẤN NHÃ NAM, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỢT 2)

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Chủ sử dụng đất

(Kèm theo Quyết định  số …….../QĐ-UBND ngày …….../12/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Tiến Phan 2

Nguyễn Văn Tuệ Tiến Phan 2



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúĐịa chỉ

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Chủ sử dụng đất

6 Nguyễn Văn Lợi Tiến Phan 2 10 940 616.7 LUC 17 155 600 217.3 217.3

7
Nguyễn Văn Linh

Đỗ Thị Phúc
Tiến Phan 2 10 68 655.2 LUC 17 209 552 655.2 655.2

Dương Văn Bảy

Nguyễn Thị Thủy
17 158 420

Dương Văn Bảy

(GCN Dương Văn 

Nguyệt)

17 158 840

9

Nguyễn Thị Bé

(GCN Nguyễn Văn 

Cẩm)

Tiến Phan 2 10 243 895.2 LUC 17 237 792 895.2 895.2

10

Dương Văn Bích, Dương 

Thanh Xuân, Dương Ngọc 

Thường, Dương Văn 

Bình, Dương Ngọc Yên, 

Dương Thanh Sâm

(GCN Dương Văn Đích)

Tiến Phan 2 10 941 552.5 LUC 17 154 552 198.3 198.3

11
Nguyễn Văn Nghị

Nguyễn Thị Lý
Tiến Phan 2 10 201 330.6 LUC 17 234 312 330.6 330.6

II

1 Trần Ngọc Khôi Lao Động 3 47 352.8 BHK 18 345 384 352.8 352.8

11 12 181.5 BHK 18 88 144 181.5 181.5

Tiến Phan 2 10

LAO ĐỘNG

8 929 1280.2 LUC 222.3 222.3



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúĐịa chỉ

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Chủ sử dụng đất

2 Đỗ Thị Lý Lao Động 3 84 64 LUC 18 115 72 64 64

3

Đỗ Ngọc Khoa, Đỗ 

Ngọc Chi, Đỗ Ngọc 

Tâm, Đỗ Thị Lý, Đỗ Thị 

Châm, Đỗ Ngọc Cường, 

Đỗ Ngọc Chiến

(GCN Đỗ Ngọc Chiêm)

Lao Động 3 75 147 LUC 18
117

(197)
96 147 147

4
Phan Văn Bát

Tô Thị Loan
Lao Động 3 50 271.7 BHK 18 346 240 271.7 271.7

5 Lê Văn Thư Lao Động 3 39 303.7 LUC 18 343 320 303.7 303.7

6

Phạm Thị Loan, Phạm 

Ngọc Anh, Phạm Phú 

Hiền, Phạm Thị Huyền, 

Phạm Thị Hảo, Phạm 

Thị Hằng

(GCN Phạm Phú Sửu)

Lao Động 3 35 284.3 BHK 18 342 192 284.3 284.3

III

1 Nguyễn Văn Khánh Tiến Thắng 3 163 283.9 LUC 18 161 72 130.6 130.6

3 145 310.1 LUC 18 242 336 310.1 310.1

TIẾN THẮNG

2 Nguyễn Thị Thoa Tiến Thắng



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúĐịa chỉ

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Chủ sử dụng đất

3 135 605.5 LUC 18 123 528 605.5 605.5

3 117 411 LUC 18 122 456 411 411

3 33 219.6 BHK 18 52 168 219.6 219.6

11 33 454.3 BHK 18 234 120 83.15 83.15

4 Nguyễn Danh Hòa Tiến Thắng 3 42 270.3 BHK 18 53 210 270.3 270.3

5

Đỗ Ngọc Chi

(GCN Nguyễn Thị 

Minh)

Tiến Thắng 3 82 105 LUC 18 115 72 105 105

V

1

Đinh Hữu Thắng, Đinh 

Hữu Lợi, Đinh Hữu 

Thanh, Đinh Hữu Bình, 

Đinh Thị Lam, Đinh Thị 

Minh, Đinh Hữu Thế, 

Đinh Hữu Sơn

(GCN Đinh Hữu Quyết)

Tân Quang 3 44 402.9
BCS

(LUC)
18 50 336 219 219

3 Nguyễn Thị Chúc Tiến Thắng

TÂN QUANG

2 Nguyễn Thị Thoa Tiến Thắng



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúĐịa chỉ

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Chủ sử dụng đất

2

Đỗ Ngọc Khoa, Đỗ 

Ngọc Chi, Đỗ Ngọc 

Tâm, Đỗ Thị Lý, Đỗ Thị 

Châm, Đỗ Ngọc Cường, 

Đỗ Ngọc Chiến

(GCN Đỗ Ngọc Chiêm)

Tân Quang 11 49 176.6 LUC 18 115 144 176.6 176.6

3 255 710 LUC 18 126 696 710 710

3 482 244 LUC 18 211 144 244 244

4
Nguyễn Văn Tính

Dương Thị Nguyên
Tân Quang 3 52 168.7 BHK 18 67 144 168.7 168.7

3 77 175.8 LUC 18 108 96 109.8 109.8

3 91 116.1 LUC 18 114 96 116.1 116.1

3 101 136.1 LUC 18 130 72 68.05 68.05

3 43 249.5 BHK 18 48 96 17.4 17.4

VI

3 491 774.6 LUC 2 427 359 774.6 774.6

2 80 86.1 LUK 86.1 86.1

5
Vũ Thị Văn 

Dương Tiền Định
Tân Quang

Tân Quang
Vũ Văn Minh

Nguyễn Thị Đĩnh
6

3 Đỗ Ngọc Khoa Tân Quang

BÀI

1

Đỗ Danh Nghĩa, Đỗ 

Danh Luyến, Đỗ Danh 

Tuyến, Đỗ Thị Thanh, 

Đỗ Thị Hải, Đỗ Thị 

Lam, Đỗ Thị Tình

(GCN Đỗ Danh Quyến)

Bài 2 347 230



Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT 

(m2)

Tờ 

BĐ

Số 

thửa

DT cấp 

(m2)
Tổng Đất hộ UBND

Ghi chúĐịa chỉ

Thông tin thửa đất 

theo BĐĐC năm 2017
Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m2)
Thông tin thửa đất 

theo Hồ sơ GCN

STT Chủ sử dụng đất

2 72 99.1
NTS

(LUC)
10 10

2 62 387.1 LUK 2 345 230 387.1 387.1

2

Vũ Văn Khanh, Vũ Văn 

Linh, Vũ Thị Loan, Vũ 

Thị Oanh, Vũ Văn 

Châm, Vũ Thị Khánh

(GCN Vũ Văn Bắc)

Bài 3 567 170.4 LUC 2 388 180 22.3 22.3

3

Nguyễn Văn Thành, 

Nguyễn Văn Dần, 

Nguyễn Thế Nhâm, 

Nguyễn Thị Mùi, 

Nguyễn Văn Thế, 

Nguyễn Văn Thoại

(GCN Nguyễn Văn 

Lâm)

Bài 2 49 359.1 LUC 2 342 117.6 117.6

     12,859.8   12,859.8           -   

1

Đỗ Danh Nghĩa, Đỗ 

Danh Luyến, Đỗ Danh 

Tuyến, Đỗ Thị Thanh, 

Đỗ Thị Hải, Đỗ Thị 

Lam, Đỗ Thị Tình

(GCN Đỗ Danh Quyến)

Bài 2 347 230

TỔNG
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